
CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  

            Số:       Đồng Tháp, ngày 

 
PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN  

(Thứ sáu, ngày 01 tháng 12 năm 2023) 

Căn cứ sơ đồ kết dây và thông số vận hành của các trạm 110 kV, đường dây 22kV 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời điểm hiện nay; 

Căn cứ Kế hoạch vận hành lưới điện tuần 48/2023 từ ngày 27/11/2023 đến 

03/12/2023 được phê duyệt. 

Phương thức vận hành lưới điện ngày thực hiện như sau: 

1. Dự báo phụ tải trong ngày:   

Pmax (MW) 400,1 

Pmin (MW) 272,1 

Sản lượng ngày (kWh) 8,060,574 

2. Kết lưới hệ thống: 

2.1. Kết lưới hệ thống điện 110kV thay đổi theo sơ đồ kết dây cơ bản: 

- Trạm Sông Hậu: Cắt MBA T1 (tách MBA dự phòng vận hành kinh tế ngày 

23/09/2023) thanh cái C41 nhận điện C42. 

- Trạm An Long: Cắt MBA T1 (tách MBA dự phòng vận hành kinh tế ngày 

09/11/2023) thanh cái C41 nhận điện C42. 

- Các điểm mở 110kV: 

Stt Điểm thường mở Trạng thái 

1  MC 171 trạm Phú Châu Mở 

2  MC 172 trạm An Hòa Mở 

3  MC 172 trạm Sa Đéc Mở 

4  MC 171 trạm Ô Môn 2 Mở 

5  MC 131, 431 trạm Sông Hậu Mở 

6  MC 131, 431 trạm An Long Mở 

2.2. Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ 

kết dây cơ bản. 

- NR 471-13/3.SH nhận điện tuyến 475-SH. 

- PĐ 475-10.MTh nhận điện tuyến 474-MTh. 

- NR 473-13/2.TM nhận điện 479-CL. 

- NR 474-10/8.QT nhận điện 477-QT. 

3. Công tác lưới thực hiện trong ngày: 

3.1. Lưới điện 110kV: 

3.2. Công tác Hotline: 

Điện lực Hồng Ngự thay LBS PĐ 480-13.HN trụ 194. OFF relay 79 MC 480-HN, 

MC 475-HN. OFF relay 79 tại trụ 102 PĐ 480-12 tuyến 480-HN. OFF relay 79 tại trụ 91 PĐ 

475-12 tuyến 475-HN. OFF relay 79 đầu tuyến 475-HN 

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 11 năm 2023Số: 581/ĐĐ
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3.3. Lưới điện 22kV: Thực hiện theo lịch cắt điện công tác đính kèm. 

4. Chuyển tải lưới phân phối:  

4.1. Công tác lưới 110kV: 

4.2. Công tác lưới 22kV: 

- Điện lực Hồng Ngự cắt PĐ 480-13.HN Thường Thới Tiền, NR 475-12/2.HN Cầu 

Muống để hoán chuyển LBS MV Cầu Đư – Trà Muống với PĐ 480-13.HN, chuyển tải 

PĐ 480-13.HN nhận điện tuyến 475-HN qua MV Thường Phước 1 – Thường Phước 2. 

- Điện lực Châu Thành, Điện lực Lai Vung cắt PĐ 474-12.SĐ Chợ Tân Phú Trung, 

PĐ 476-8A.SH Mũi Chùi để thay LBS MV Mương Khai, chuyển tải NR 476-10/1-1.SH 

Cây Xăng Quản Tám nhận điện tuyến 474-AH qua MV Long Thắng. 

5. Theo dõi đường dây đầy tải, quá tải: 

- Thường xuyên theo dõi tải các tuyến 471-CL, 477-CL, 478-CL, 473-TM, 475-

TM, 474-QT, 477-QT, 475-TN, 472-HN, 473-HN, 476-AH, 474-TH, 475-TH, 477-TH, 

NR Hòa An, RG Tân Phong tuyến 482-SH, RG Cù Lao Tây tuyến 478-CM. 

- Điện lực TP Hồng Ngự, Hồng Ngự phối hợp phòng Điều độ thường xuyên theo 

dõi tải trên tuyến 475-HN, PĐ 475-12.HN trong suốt thời gian chuyển tải để kịp thời xử 

lý không để quá tải đường dây và thiết bị 

- Yêu cầu Điện lực Hồng Ngự kiểm tra xác nhận: 

+ Thông số cài đặt tại Rec PĐ 475-12.HN đúng theo bảng quy định thông số tại 

VB: 707/PCĐT-ĐĐ (Cài đặt ngưỡng quá dòng Pha/ Đất: 400A/140A). 

6. Theo dõi vận hành tụ bù: 

- Theo dõi chương trình đo ghi thông số vận hành trạm 110kV (AppMeter), hệ 

thống SCADA; Theo dõi tình trạng vận hành các rơ le F90 tại các trạm 110kV đảm bảo 

điện áp các thanh cái 22kV tại TBA 110kV theo quy định; 

- Theo dõi vận hành tối ưu hệ thống tụ bù thanh cái 22kV và trên lưới trung hạ áp, 

đảm bảo không thiếu bù hoặc dư bù phát ngược công suất phản kháng về nguồn theo 

tiêu chí VB: 2269/PCĐT-KT+ĐĐ ngày 10/6/2022. 

- Rà soát tình hình quản lý vận hành các tụ bù trên lưới điện 22kV theo Chỉ thị số 

6604/CTLT-EVNSPC ngày 10/8/2022 của EVNSPC, đặc biệt là các tuyến có cosφ  thấp 

không đạt bị trừ điểm thi đua theo TBKL số: 3916/TB-PCĐT ngày 20/9/2022. 

- Thực hiện theo dõi và điều hành đóng cắt các tụ bù trên lưới 22kV đảm bảo các 

phát tuyến vận hành hiệu quả theo yêu cầu CV: 4101/PCĐT-KT ngày 29/9/2022. 

- Triển khai thực hiện Công văn số 5644/EVN-KD+KTSX ngày 06/10/2022 của 

EVN về việc thực hiện giám sát công suất phản kháng trong vận hành hệ thống điện. 

- Thường xuyên theo dõi thông số vận hành các điểm đo 13X, 47(8)X tại các TBA  

110kV trên chương trình Appmeter để có phương án tính toán đóng cắt/lắp đặt bổ sung 

tụ bù hợp lý sao cho đảm bảo hệ số cosφ theo quy định và không để tình trạng phát 

ngược CSPK từ điện áp thấp lên điện áp cao theo VB: 765/PCĐT-KT+KD+ĐĐ ngày 

06/3/2023. 

- Vận hành hợp lý các giàn tụ bù để hạn chế đến mức thấp nhất nhận công suất 

phản kháng từ lưới 110kV theo VB: 4514/PCĐT-ĐĐ+KT ngày 27/9/2023. 

7. Vận hành Điện mặt trời: 

- Theo dõi huy động công suất nguồn ĐMTMN tối đa theo phân bổ của Công ty 

cho các Điện lực . 

- Theo sát việc tuân thủ lệnh Điều độ của các Điện lực. 

- Căn cứ vào tình hình thời tiết và công suất phát Điện mặt trời, hàng ngày ĐĐV 

thực hiện điều hoà phụ tải đối với các tuyến phát nhiều vào lưới điện trung áp  từ 9h00 
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đến 15h00 (hạn chế công suất phát ngược lên lưới điện 110 KV theo CV: 566/PTVH-

PCĐT ngày 22/02/2021) thực hiện theo trình tự sau: 

 CS phát ngược MBA T1 Tam Nông:  

+ Chuyển tuyến 475-TN cấp điện PĐ 473-12.HN qua MV K12;  

+ Chuyển tuyến 473-TN cấp điện tuyến 477-AL qua MV Tổng Đài. 

8. Lắp đặt thiết bị mới, thiết bị tách khỏi vận hành tạm thời: 

- Tạm thời mở lại chức năng tự động đóng lại các tuyến dây bọc 22kV từ 

01/12/2023 đến 30/4/2024 theo CV: 5605/PCĐT-ĐĐ-KT ngày 22/11/2023.  

+ Trạm Cao Lãnh  : tuyến 471-CL, 475-CL, 476-CL. 

+ Trạm Trần Quốc Toản : tuyến 471-QT, 472-QT, 476-QT. 

+ Trạm Hồng Ngự  : tuyến 473-HN, 477-HN. 

+ Trạm Sa Đéc   : tuyến 471-SĐ, 472-SĐ. 

+ Trạm An Hòa  : tuyến 473-AH, 476-AH, 477-AH, 479-AH. 

+ Trạm Thạnh Hưng  : tuyến 473-TH, 475-TH, 477-TH. 

+ Trạm Sông Hậu  : tuyến 482-SH. 

+ Recloser PĐ 472-13.SĐ Đường N1 trụ 136. 

+ Recloser PĐ 478-10.AH Cầu Sa Nhiên 2, trụ 86 tuyến 478-AH (Rec PĐ Ông 

Thung cũ). 

- A5: Off nguồn AC, DC tủ ĐK Rec PĐ 475-10.TN (sự cố ngày 28/10/2023). 

Trên đây là Phương thức vận hành lưới điện ngày 01/12/2023, yêu cầu các đơn vị 

phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi so với kế hoạch 

này các đơn vị liên quan phải kịp thời thông báo cho nhau để điều chỉnh kịp thời kế 

hoạch vận hành cho phù hợp với tình hình thực tế./. 

Nơi nhận: 

- Phó Giám đốc KT (để báo cáo); 

- Đội hotline, CT (để phối hợp); 

- Các Điện lực (để phối hợp); 

- Lưu: VT, P.ĐĐ. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trừng 



LỊCH CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC NGÀY 01/12/2023 

(Đính kèm phương thức vận hành số:      /ĐĐ ngày 29 tháng 11 năm 2023) 

 

Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL 

điện 

bị mất 

(kWh) 

Ghi chú 

1  01/12/2023 07:30 15:30 
Điện lực Tp. 

Cao Lãnh 

Công ty 

TNHH 

XLĐ An 

Thọ 

Dựng trụ BTLT 14m Xây dựng 

lưới trung thế 22kV và lắp TBA 

3P-250kVA  

Trụ 72/3-72/8 NR 473-10/2 

Cầu Hữu Nghị tuyến 473CL  

xã Mỹ Tân, TP 

Cao Lãnh  

Cắt 03LBFCO NR 473-10/2 

Cầu Hữu Nghị trụ 72/1 

tuyến 473CL  

316 255 2040  

2  01/12/2023 07:30 16:30 
Điện lực Tp. 

Cao Lãnh 

Đội 

QLVH 

Nâng công suất TBA 3x1P-

50kVA thành 3xP-75kVA  

TBA 3x1P-50kVA Cầu Hữu 

Nghị trụ 72/2 NR 473-10/2 

cầu Hữu Nghị tuyến 473CL  

xã Mỹ Tân, TP 

Cao Lãnh  

Cắt 03LBFCO NR 473-10/2 

cầu Hữu Nghị trụ 72/1 

tuyến 473CL  

0 0 0 Kết hợp công tác  

3  01/12/2023 08:00 15:00 
Điện lực Tp. 

Cao Lãnh 

Công ty 

TNHH 

XLĐ An 

Thọ 

Dựng trụ, ép kẹp quai, nâng 

công suất TBA từ 3x1P-50kVA 

lên 3P-320kVA  

TBA 3x1P-50kVA Đệ Nhất 

trụ 46/3 NR 472-8/2 Hồ 

Khổng Tử tuyến 472-CL.  

phường 1, TP 

Cao Lãnh  

Cắt 03LBFCO NR 472-8/2 

Hồ Khổng Tử trụ 46/1 tuyến 

472-CL  

343 468 3276  

4  01/12/2023 07:30 16:30 
Điện lực Tp. 

Cao Lãnh 

Đội 

QLVH 

Lắp mới, di dời điện kế, thay 

định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, 

phát quang dự phòng lưới điện  

Lưới điện khu vực TPCL  Khu vực TPCL  Không cắt điện  0 0 0  

5  01/12/2023 08:00 17:00 
Điện lực 

Cao Lãnh 

Công ty 

TNHH 

Quang 

Nhựt 

Công ty TNHH Quang Nhựt Ép 

kẹp quay TBA XDM, nâng công 

suất TBA, thu hồi TBA hiện 

hữu, cải tạo lưới hạ tế 1P lên 3P  

Từ trụ 14/1T đến trụ 14/26T 

và từ trụ 14/12T đến trụ 

14/19P NR 474-11/4 tuyến 

474-MTh  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt LBFCO tại trụ  14/1P 

(14/1T) NR 474-11/4  tuyến 

474-MTh   

237 100 900  

6  01/12/2023 08:00 17:00 
Điện lực 

Cao Lãnh 

Công ty 

TNHH 

Quang 

Nhựt 

Công ty TNHH Quang Nhựt 

Dựng trụ BTLT 22m, lắp xà, lắp 

sứ, nâng cấp lưới 1P lên thành 

3P, NCS TBA, ấp che đà bằng 

ống PVC.  

Từ trụ 15/18/8/1 đến trụ 

15/18/8/9 NR 475-7/1/1/1 

tuyến 475-MTh  

xã Bình Thạnh  

Cắt 3 FCO tại trụ 15/18/1 

NR 475-7/1/1  tuyến 475-

MTh  

235 70 630  

7  01/12/2023 08:00 16:30 
Điện lực 

Cao Lãnh 

Công ty 

Châu 

Thành 

Phát 

Di dời trụ điện hạ thế  

Tại trụ 157/1/7A và trụ 

157/1/9A PĐ 477-11 tuyến 

477-CL  

xã Mỹ Xương  

Cắt CB +3FCO TBA 3P-

250KVA CDC Mỹ Xương 1 

tại trụ 157/1 PĐ 477-11 

tuyến 477-CL  

151 170 1445  

8  01/12/2023 08:00 16:30 
Điện lực 

Cao Lãnh 

Đội 

QLVH 

XDM TBA 1P-37,5KVA Trâm 

Bầu-Xẻo Sình, cắt cầu xử lý 2 

nguồn.  

Tại trụ 273/27A/11 NR 473-

13/2/3 tuyến 473-TM  
xã Ba Sao  

Cắt 3FCO tại trụ 273/27A/7 

NR 473-13/2/3 tuyến 473-

TM. - Cắt CB + FCO TBA 

1P-25KVA Trâm Bầu 

Phương Trà 1 tại trụ 

150/23/30 NR 479-10/2/1 

tuyến 479-CL  

43 650 5525  

9  01/12/2023 08:00 16:30 
Điện lực 

Cao Lãnh 

Đội 

QLVH 

XDM TBA 1P-37,5KVA Trâm 

Bầu-Phương Trà 2, Cắt cầu xử 

lý 2 nguồn  

Tại trụ 273/27A/16/18 NR 

473-13/2/3/1 tuyến 473-TM. 

Tại trụ 150/23/30/22 

NR479-10/2/1 tuyến 479-CL  

Ba Sao  

Cắt 3FCO tại trụ 273/27A/7 

NR 473-13/2/3 tuyến 473-

TM. - Cắt CB + FCO TBA 

1P-25KVA Trâm Bầu 

Phương Trà 1 tại trụ 

150/23/30 NR 479-10/2/1 

tuyến 479-CL  

0 0 0 Kết hợp   
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL 

điện 

bị mất 

(kWh) 

Ghi chú 

10  01/12/2023 07:30 09:30 
Điện lực 

Tháp Mười 

Đội 

QLVH 

Thay thùng CB+ĐK bị hỏng tại 

trạm Kinh Nhất Mỹ An số 1A 

(Mỹ An)  

Tại trụ 105/29 thuộc NR 

475-8/4-1, tuyến 475TM  
Xã Mỹ An  

Cắt CB+FCO trạm Kinh 

Nhất Mỹ An số 1A (Mỹ An) 

tại trụ 105/29 thuộc NR 

475-8/4-1, tuyến 475TM   

0 0 0 
Kết hợp cắt điện để 

công tác 

11  01/12/2023 07:30 11:30 
Điện lực 

Tháp Mười 

DNTN 

A.C 

Di dời trụ điện trung thế do 

vướng dốc cầu qua Trường Tiểu 

học xã Mỹ An  

Tại trụ 105/26 thuộc NR 

475-8/4-1, tuyến 475TM  
Xã Mỹ An  

Cắt 01LBFCO tại trụ 105/6 

thuộc NR 475-8/4-1, tuyến 

475TM  

544 356 1424  

12  01/12/2023 07:30 11:30 
Điện lực 

Tháp Mười 

Cty An 

Thọ 

Sửa chữa kiến trúc, đấu nối lưới 

trung hạ thế và sang lưới hạ thế 

từ lưới cũ sang lưới mới thuộc 

trạm Kênh Nhất số 2  

Từ trụ 105/45  105/45/1/2P, 

105/45/7; 105/45/1/12T; 

105/45/1/2P/13 thuộc NR 

475-8/4-1, tuyến 475TM   

Xã Mỹ An  

Cắt 01LBFCO tại trụ 105/6 

thuộc NR 475-8/4-1, tuyến 

475TM  

0 0 0 
Kết hợp cắt điện 

công tác  

13  01/12/2023 13:30 17:00 
Điện lực 

Tháp Mười 

Cty An 

Thọ 

Sửa chữa kiến trúc và sang lưới 

hạ thế từ lưới cũ sang lưới mới 

thuộc trạm Ấp 1 Mỹ Hòa  

Từ trụ 80 đến 86 thuộc PĐ 

477-8, tuyến 477TM  
Xã Mỹ Hòa  

Cắt CB+FCO và tháo gở 

hotline trạm Ấp 1 Mỹ Hòa 

tại trụ 84 thuộc PĐ 477-8, 

tuyến 477TM  

129 61 213.5  

14  01/12/2023 08:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Cấy TBA chống quá tải, di dời 

TBA về tâm phụ tải trạm Ô Bao 

Ấp 1 1P-37.5kVA  

Từ trụ 65/152/11/2 đến trụ 

65/152/11/8 tuyến 473TN  
Xã Tân Mỹ  

Cắt LBFCO nhánh rẽ 473-

8/4-3/3/1 tại trụ 65/152/11/1 

tuyến 473TN  

17 25 225  

15  01/12/2023 08:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Nâng công suất chống quá tải 

trạm Dinh Ông Tà từ 1P-50kVA 

lên 2x1P-50kVA  

Tại trụ 70/22 tuyến 474QT  Xã Bình Thành  

Cắt CB + FCO và tháo 

hotline trung thế trạm Dinh 

Ông Tà tại trụ 70/22 tuyến 

474QT.  

87 50 450  

16  01/12/2023 08:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Nâng công suất chống quá tải 

trạm Cả Nổ 2A từ 1P-25kVA lên 

2x1P-25kVA  

Tại trụ 100/10/4 tuyến 

474QT  
Xã Bình Thành  

Cắt CB + FCO và tháo 

hotline trung thế trạm Cả 

Nổ 2A tại trụ 100/10/4 

tuyến 474QT.  

47 25 225  

17  01/12/2023 08:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Công ty 

TNHH 

XDĐ An 

Thọ 

Xây dựng mới lưới 1P-3D, Cải 

tạo lưới hạ thế dọc lộ nhựa Cù 

Lao Tây trạm Mười Chay 2  

Từ trụ 52/1/6T đến trụ 

52/1/5P tuyến 478CM  
Xã Tân Long  

Cắt CB + FCO và tháo 

hotline trung thế trạm Mười 

Chay 2 tại trụ 52 tuyến 

478CM  

83 100 900  

18  01/12/2023 08:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Công ty 

TNHH 

XDĐ An 

Thọ 

Xây dựng mới lưới 1P-3D, Cải 

tạo lưới hạ thế dọc lộ nhựa Cù 

Lao Tây trạm Tân An 1B  

Từ trụ 65/1/4T đến trụ 

65/1/5P tuyến 478CM  
Xã Tân Long  

Cắt CB + FCO và tháo 

hotline trung thế trạm Tân 

An 1B tại trụ 65 tuyến 

478CM  

148 100 900  

19  01/12/2023 08:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Công ty 

TNHH 

XDĐ An 

Thọ 

Nâng công suất chống quá tải 

trạm Tân Bình Thượng 4 từ 1P-

50kVA lên 1P-75kVA  

Tại trụ 120/51 tuyến 478CM  Xã Tân Huề  

Cắt CB + FCO và tháo 

hotline trung thế trạm Tân 

Bình Thượng 4 tại trụ 

120/51 tuyến 478CM  

101 50 450  

20  01/12/2023 08:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Công ty 

TNHH 

XDĐ An 

Thọ 

Nâng công suất chống quá tải 

trạm Tân Bình Thượng 6 từ 1P-

50kVA lên 1P-75kVA  

Tại trụ 120/67/13 tuyến 

478CM  
Xã Tân Huề  

Cắt CB + FCO và tháo 

hotline trung thế trạm Tân 

Bình Thượng 6 tại trụ 

120/67/13 tuyến 478CM  

135 50 450  

21  01/12/2023 08:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Công ty 

TNHH 

XDĐ An 

Thọ 

Nâng công suất chống quá tải 

trạm CDC Tân Huề 2 từ 1P-

75kVA lên 1P-100kVA  

Tại trụ 123/2 tuyến 478CM  Xã Tân Huề  

Cắt CB + FCO và tháo 

hotline trung thế trạm CDC 

Tân Huề 2 tại trụ 123/2 

tuyến 478CM  

155 75 675  
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22  01/12/2023 08:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Công ty 

TNHH 

XDĐ An 

Thọ 

Xây dựng mới lưới 3P-4D, Cải 

tạo lưới hạ thế dọc lộ nhựa Cù 

Lao Tây trạm Đình tân Quới 1  

Từ trụ 1/239 đến trụ 1/243B 

tuyến 478CM  
Xã Tân Quới  

Cắt CB + FCO và tháo 

hotline trung thế trạm Đình 

Tân Quới 1 tại trụ 1/243B 

tuyến 478CM  

196 75 675  

23  01/12/2023 08:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Công ty 

TNHH 

XDĐ An 

Thọ 

Xây dựng mới lưới 1P-3D, Cải 

tạo lưới hạ thế trạm TDC Tân 

Quới  

Từ trụ 123/36/38 đến trụ 

123/36/38/13 tuyến 478CM  
Xã Tân Quới  

Cắt CB + FCO và tháo 

hotline trung thế trạm TDC 

Tân Quới tại trụ 123/36/38 

tuyến 478CM  

147 50 450  

24  01/12/2023 08:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Công ty 

TNHH 

XDĐ An 

Thọ 

Xây dựng mới lưới 1P-3D, Cải 

tạo lưới hạ thế dọc lộ nhựa Cù 

Lao Tây trạm Mười Chay  

Từ trụ 57/1/6T đến trụ 

57/1/5P tuyến 478CM  
Xã Tân Long  

Cắt CB + FCO và tháo 

hotline trung thế trạm Mười 

Chay tại trụ 57 tuyến 

478CM  

136 100 900  

25  01/12/2023 07:30 17:00 
Điện lực 

Tam Nông 

Công Ty 

An Thọ 

Dựng trụ BTLT 12m đệm lưới 

trung áp; - Di dời TBA 1P-

37.5kVA trạm AS Kênh Gạo 8 

về tâm phụ tải; - Nâng cấp lưới 

HTHH từ 1P-2D thành 1P-3D và 

xây dựng mới lưới HAĐL 1P-

3D trạm AS Kênh Gạo 8.  

- Tại trụ 65/41/2A - Từ trụ 

65/41/6 đến trụ 65/41/3 NR 

473-8/4-1/1.TN - Từ trụ 

65/41/2A đến trụ 65/41/2A/6 

Thị Trấn Tràm 

Chim 

Cắt 3LBFCO NR 473-8/4-

1/1TN tại trụ 65/41/2 NR 

473-8/4-1.TN 

163 37.5 356.25 
(Công trình ĐTXD 

2023) 

26  01/12/2023 07:30 18:00 
Điện lực 

Tam Nông 

Công ty 

Minh 

Thanh 

Nâng cấp lưới HTĐL từ 1P-3D 

thành 3P-4D và nâng cấp TBA 

1P-50kVA thành 3x1P-50kVA 

trạm AS CDC An Hòa và thu 

hồi TBA 1P-37.5kVA trạm AS 

CDC An Hòa 2 

- Từ trụ 109A/1 đến 109A/4 

NR 473-10/6.AL. - Từ trụ 

109A/4 đến trụ 109A/4/8, - 

Từ trụ 109A/4/6 đến trụ 

109A/4/6/6, - Từ trụ 

109A/4/8/5a đến trụ 

109A/4/8/3b, - Từ trụ 

109A/4/8/2b đến trụ 

109A/4/8/2b/3 HAĐL trạm 

AS CDC An Hòa. - Từ trụ 

109A/2 đến trụ 109A//2/5a, - 

Từ trụ 109/2/1b đến trụ 

109A/2/7b, - Từ trụ 

109A/2/1b đến trụ 

109A/1b/4 HAĐL trạm AS 

CDC An Hòa 2. 

xã An Hòa 

- Cắt LBFCO NR 473-

10/6.AL tại trụ 109A/1 

tuyến 473-AL. - Tháo gỡ 

hotline trung áp NR 473-

10/6.AL tại trụ 109A tuyến 

473-AL. 

196 100 1050 
(Công trình ĐTXD 

2023) 

27  01/12/2023 07:00 17:00 
Điện lực TP. 

Hồng Ngự 

Cty 

TNHH 

XDĐ An 

Thọ 

Thay dây trung thế  3ACX-

70mm2 thành dây 3AC-185mm2  

Tại trụ 33/5/1 đến 33/5/13 

tuyến 477HN  

Phường An 

Thạnh  

Cắt 03LBFCO NR 477-

10/4/2 tại trụ 33/5/1 và tháo 

03hotline NR 477-10/4/2 trụ 

33/5 tuyến 477HN   

529 542 5420  

28  01/12/2023 07:00 17:00 
Điện lực TP. 

Hồng Ngự 

Đội 

QLVH 

XDM TBA 3P-100kVA chống 

quá tải trạm Bình Hưng TT  

Tại trụ 33/5/12/2 tuyến 

477HN  

Phường An 

Thạnh  

Cắt 03LBFCO NR 477-

10/4/2 tại trụ 33/5/1 và tháo 

03hotline NR 477-10/4/2 trụ 

33/5 tuyến 477HN   

0 0 0  

29  01/12/2023 08:00 17:00 
Điện lực TP. 

Hồng Ngự 

Cty 

TNHH 

Nguyễn 

Cợm 

Di dời trụ trung áp BTLT 14m 

cách trụ hiện hữu 4m  
Tại trụ 33/5/13 tuyến 477HN   

Phường An 

Thạnh  

Cắt 03LBFCO NR 477-

10/4/2 tại trụ 33/5/1 và tháo 

03hotline NR 477-10/4/2 trụ 

33/5 tuyến 477HN   

0 0 0  
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30  01/12/2023 07:00 17:00 
Điện lực TP. 

Hồng Ngự 

Đội 

QLVH 

Nâng công suất TBA Cầu Gỗ từ 

3x1P-25kVA thành 3x1P-

50kVA  

Tại trụ 33/5 tuyến 477HN  
Phường An 

Thạnh  

Cắt 03LBFCO NR 477-

10/4/2 tại trụ 33/5/1 và tháo 

03hotline NR 477-10/4/2 trụ 

33/5 tuyến 477HN   

0 0 0  

31  01/12/2023 08:00 17:00 
Điện lực 

Tân Hồng 

Cty An 

Thọ 

Di dời trụ và lưới điện trung thế 

vướng mặt bằng thi công mở 

rộng lộ Giồng Găng  

Từ trụ 289/2 đến trụ 289/8 

NR 473-14/4.HN tuyến 

473HN    

Xã Tân Phước  

Cắt 03LBFCO NR 473-14/4 

HN tại trụ 289 PĐ 473-

14.HN tuyến 473HN   

585 132 1188  

32  01/12/2023 13:00 17:00 
Điện lực 

Tân Hồng 

Đội 

QLVH 

Nâng công suất trạm Trường TH 

Tân Phước 3 từ 1P-25kVA lên 

thành 1P-50kVA  

Tại trụ 334/6 NR 473-

14/8.HN tuyến 473.HN  
Xã Tân Phước  

Cắt CB+01FCO+tháo 

hotline  trạm Trường TH 

Tân Phước 3 Tại trụ 334/6 

NR 473-14/8.HN tuyến 

473.HN  

93 23 92 ĐTXD  

33  01/12/2023 08:00 16:00 
Điện lực 

Tân Hồng 

Đội 

QLVH 

Nâng công suất trạm TT Tân 

Bảnh từ 3P-100kVA lên thành 

3P-160kVA  

Tại trụ 289/2/3 NR 473-

14/4.HN tuyến 473.HN  
Xã Tân Phước  

Cắt CB+03FCO+tháo 

hotline  trạm TT Tân Bảnh 

Tại trụ 289/2/3 NR 473-

14/4.HN tuyến 473.HN  

0 0 0 Kết hợp công tác  

34  01/12/2023 08:00 17:00 
Điện lực 

Tân Hồng 

Cty An 

Thọ 

XDM Lưới trung, hạ áp và TBA 

Chợ Giồng Găng 4  

Từ trụ 289/2/4 đến trụ 

289/2/9 NR 473-14/4.HN 

tuyến 473HN    

Xã Tân Phước  

Cắt 03LBFCO NR 473-14/4 

HN tại trụ 289 PĐ 473-

14.HN tuyến 473HN   

0 0 0 Kết hợp công tác  

35  01/12/2023 08:00 12:00 
Điện lực 

Tân Hồng 

Cty An 

Thọ 

Cải tạo Lưới hạ thế và NCS 

TBA Chợ Giồng Găng 2  

Tại trụ 291 PĐ 473-14.HN 

tuyến 473HN    
Xã Tân Phước  

Cắt CB+01FCO+tháo 

hotline trạm Chợ Giồng 

Găng 2 Tại trụ 291 PĐ 473-

14.HN tuyến 473HN   

164 44 176 ĐTXD  

36  01/12/2023 08:00 16:30 
Điện lực 

Hồng Ngự 

Đội 

SCĐN 

Hotline  

Thay LBS hiện hữu thành LBS 

điều khiển xa  

Tại trụ 194 PĐ 480-13 tuyến 

480-HN  

Thị Trấn 

Thường Thới 

Tiền  

Cắt LBS + 03 DS tại trụ 194 

PĐ 480-13 tuyến 480-HN. 

OFF relay 79 tại trụ 102 PĐ 

480-12 tuyến 480-HN. OFF 

relay 79 đầu tuyến 480-HN. 

OFF relay 79 tại trụ 91 PĐ 

475-12 tuyến 475-HN. OFF 

relay 79 đầu tuyến 475-HN. 

0 0 0 

Chuyển tải PĐ 480-

13 nhận điện tuyến 

475HN qua Mạch 

Vòng Thường 

Phước 1, Thường 

Phước 2 tuyến 475-

HN, tuyến 480-HN 

37  01/12/2023 08:00 16:30 
Điện lực 

Hồng Ngự 

Đội 

QLVH 

Hoán chuyển LBS kiện toàn 

thiết bị đóng cắt  

Tại trụ 159/46 NR 475-

12A/2 tuyến 475-HN  
Xã Thường Lạc  

Cắt 03 LBFCO tại trụ 159/1 

NR 475-12A/2 tuyến 475-

HN  

771 433 3680.5  

38  01/12/2023 07:30 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 

Công ty 

TNHH 

Minh 

Thanh 

Thay dây Abc 4x70 cũ thành 

Abc 4x70 mới   

Từ trụ 49/4/1C đến 

49/4/1C/1A//7 tuyến 479-

AH 

đường Hùng 

Vương, Trần 

Thị Nhượng, 

Phường 1 

Cắt 03 FCO trạm KDC 

Phường 1 tại trụ 49/4 tuyến 

479.AH 

346 400 3800  

39  01/12/2023 07:30 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 

Công ty 

TNHH 

Minh 

Thanh 

Thay dây Abc 4x70 cũ thành 

Abc 4x70 mới   

Từ trụ từ trụ 19/21/1 đến 

19/21/1/3A/9 tuyến 479-AH 

đường Trần Thị 

Nhượng, Đinh 

Công Tráng, 

đường Nguyễn 

Thiện Thuật, 

Phường An Hòa 

Cắt 03 FCO trạm  Cầu Trần 

thị Nhượng trụ 19/21/1 

tuyến 479AH 

90 150 1425  
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40  01/12/2023 07:30 18:00 
Điện lực 

Châu Thành 

Cty Hồng 

Tuyết 

Cty Hồng Tuyết di dời đường 

dây, trụ trung thế do vướng mặt 

bằng thi công đường, Cty An 

Thọ căng dây, lắp TBA, Điện 

lực Châu Thành thay khung U, 

Điện lực Lai Vung thay LBS.  

Tại trụ 153 tuyến 474-SĐ  
Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt 03DS PĐ 474-12 tại trụ 

119 tuyến 474-SĐ  
1287 1522 15981  

41  01/12/2023 07:30 18:00 
Điện lực 

Châu Thành 

Cty An 

Thọ 

Căng dây đấu nối trung thế, sang 

lưới hạ thế   

Tại trụ 143 đến 143/5 tuyến 

474-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt 03DS PĐ 474-12 tại trụ 

119 tuyến 474-SĐ  
0 0 0 ĐTXD kết hợp  

42  01/12/2023 07:30 18:00 
Điện lực 

Châu Thành 
QLVH  Thay khung U  

Từ trụ 153 đến trụ 186 tuyến 

474-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt 03DS PĐ 474-12 tại trụ 

119 tuyến 474-SĐ  
0 0 0 SCTX kết hợp 

43  01/12/2023 17:00 18:00 
Điện lực 

Châu Thành 
QLVH 

Thao tác đóng 03DS  PĐ 474-

12SĐ trụ  119 tuyến 474-SĐ  
Tại trụ 119 tuyến 474-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt MC PĐ 474-11 tại trụ 

74 tuyến 474-SĐ  
3033 2284 2284 Gián đoạn điện 

44  01/12/2023 08:00 17:00 
Điện lực 

Châu Thành 
QLVH 

Thay đổi nấc TI đo đếm Ranh 

giới từ 100/5A thành 200/5A  
Tại trụ 186 tuyến 474-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt MC PĐ 474-11 tại trụ 

74 tuyến 474-SĐ  
0 0 0 SCTX kết hợp  

45  01/12/2023 08:00 11:30 
Điện lực 

Châu Thành 
QLVH Hạ đà coposite xuống 6 tấc  Tại trụ 170 tuyến 474-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt MC PĐ 474-11 tại trụ 

74 tuyến 474-SĐ  
0 0 0 SCTX kết hợp  

46  01/12/2023 07:30 18:00 
Điện lực 

Châu Thành 

Điện lực 

Lai Vung 

Thay LBS 24kV-630A thành 

REC MV 476.SH-474.SĐ 

Mương Khai  

Tại trụ 187 tuyến 476-SĐ  Xã Phong Hòa  
Cắt 03DS PĐ 474-12 tại trụ 

119 tuyến 474-SĐ  
0 0 0 Theo yêu cầu B3  

47  01/12/2023 07:00 07:30 
Điện lực 

Châu Thành 
QLVH 

Thao tác cắt 03DS  PĐ 474-

12SĐ trụ tại 119 474-SĐ  
Tại trụ 119 tuyến 474-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt MC PĐ 474-11 tại trụ 

74 tuyến 474-SĐ  
3033 2284 1142 Gián đoạn điện 

48  01/12/2023 08:00 17:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Đội 

QLVH 

Phát quang dự phòng lưới điện 

hạ cao áp, cáp viễn thông treo 

trên cột điện tuyến 476-SH, NR 

476-8A/1A.SH Kênh Ông Bầu, 

NR 476-8A/1.SH Kinh Giao 

Thông, NR 476-8A/1/1.SH 

Cống Đá, NR 476-8A/1/2.SH 

Kinh Đòn Dông Ra QL54, NR 

476-8A/1/3.SH Xã Hời B1, NR 

476-10/1.SH Nhà Thờ Chợ Giao 

Thông. Phát quang cáp quang 

MS BTS MSRG (Châu Thành- 

Lai Vung) - MS TBA 110kV 

KCN Sông Hậu  

Từ trụ 1A đến trụ 119, từ trụ 

43 đến trụ 43/16, từ trụ 79 

đến trụ 79/20/30P/15H, từ 

trụ 79/11 đến trụ 

79/11/8T/14H, từ trụ 79/11 

đến 79/11/14P, từ trụ 79/20 

đến 79/20/30T/19H, từ trụ 

81 đến trụ 81/101 tuyến 476-

SH  

Xã Phong Hòa, 

xã Định Hòa, xã 

Long Thắng  

Không cắt điện  0 0 0  

49  01/12/2023 08:00 17:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Đội 

QLVH 

Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, 

gắn mới điện kế, thay hộp bể, 

thanh lý điện kế, ngưng cấp điện 

thu hồi nợ  

Tuyến 481-AH, 474-AH, 

472-TH, 476-SH, 480-SH, 

475-SH, 471-SH, 475-SĐ  

Từ TT Lai Vung 

đến xã Phong 

Hòa  

Không cắt điện  0 0 0  



6 
 

 
 

Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL 

điện 

bị mất 

(kWh) 

Ghi chú 

50  01/12/2023 07:00 17:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Đội 

QLVH 

Kiểm tra ngày thiết bị và MBA 

T1, T2 ngoài sân ngắt, nhà điều 

hành trạm 110kV Sông Hậu  

Tại TBA 110kV Sông Hậu  Xã Phong Hòa  Không cắt điện  0 0 0  

51  01/12/2023 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Đội 

QLVH 

Thay 3DS PĐ 476-10.SH Chợ 

Giao Thông. Thay LBS 24kV-

630A thành REC MV 476.SH-

474.SĐ Mương Khai  

Tại trụ 80, 119 tuyến 476-

SH  
Xã Phong Hòa  

Cắt 3DS PĐ 476-8A.SH 

Mũi Chùi tại trụ 33 tuyến 

476-SH; Cắt 3DS PĐ 474-

12.SĐ Chợ Tân Phú Trung 

tại trụ 119 tuyến 474-SĐ.  

2810 1400 14000 

Chuyển PĐNR 476-

10/1-1.SH Cây 

Xăng Quản Tám 

nhận điện tuyến 

474-AH 

52  01/12/2023 06:00 06:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Đội 

QLVH 

Chuyển PĐNR 476-10/1-1.SH 

Cây Xăng Quản Tám nhận điện 

tuyến 474-AH  

Tại trụ 81/72, 81/204 tuyến 

476-SH  

Xã Long Thắng, 

TT Lai Vung  

Cắt 3LBFCO PĐ NR 476-

10/1-1.SH Cây Xăng Quản 

tại trụ 81/72 tuyến 476-SH; 

Đóng 3LBFCO MV 

474AH-476SH Long Thắng 

tại trụ 81/204 tuyến 476-SH.  

6544 1100 550 Gián đoạn điện  

53  01/12/2023 07:30 08:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Đội 

QLVH 

Cắt MC 476-SH để cắt 3DS PĐ 

476-8A.SH Mũi Chùi  

Tại MC 476-SH, trụ 33 

tuyến 476-SH  
Xã Phong Hòa  

Cắt MC tuyến 476-SH; Cắt 

3DS PĐ 476-8A.SH Mũi 

Chùi tại trụ 33 tuyến 476-

SH  

195 85 42.5 Gián đoạn điện  

54  01/12/2023 17:00 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Đội 

QLVH 

Chuyển PĐNR 476-10/1-1.SH 

Cây Xăng Quản Tám nhận điện 

tuyến 476-SH  

Tại trụ 81/72, 81/204 tuyến 

476-SH  

Xã Long Thắng, 

TT Lai Vung  

Cắt 3LBFCO MV 474AH-

476SH Long Thắng tại trụ 

81/204 tuyến 476-SH; Đóng 

3LBFCO PĐNR 476-10/1-

1.SH Cây Xăng Quản tại trụ 

81/72 tuyến 476-SH. 

6544 1100 550 Gián đoạn điện  

55  01/12/2023 17:00 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Đội 

QLVH 

Cắt MC 476-SH để đóng 3DS 

PĐ 476-8A.SH Mũi Chùi  

Tại MC 476-SH, trụ 33 

tuyến 476-SH  
Xã Phong Hòa  

Cắt MC tuyến 476-SH; 

Đóng 3DS PĐ 476-8A.SH 

Mũi Chùi tại trụ 33 tuyến 

476-SH 

195 85 42.5 Gián đoạn điện  

56  01/12/2023 07:30 17:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Đội 

QLVH 

Thay công tơ 3 pha đến hạn, vệ 

sinh TU, TI TBA Trộn Bê Tông 

Nhựa Nóng  

Tại trụ 64/1 tuyến 476-SH  Xã Phong Hòa  

Cắt CB TBA Trộn Bê Tông 

Nhựa Nóng tại trụ 64/1 

tuyến 476-SH; Cắt 3FCO 

NR Trộn Bê Tông Nhựa 

Nóng tại trụ 64 tuyến 476-

SH  

0 0 0 
Kết hợp lịch cắt 

điện  

57  01/12/2023 07:30 17:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Cty 

TNHH 

Minh 

Thanh 

Lắp mới TBA 1P-50kVA Nhà 

Thờ Định Hòa 2 tại trụ 81/40, di 

dời TBA Nhà Thờ Định Hòa từ 

trụ 81/48 đến 81/49, thay dây hạ 

thế từ 1xAV-70 thành ABC 

2x70 lưới hạ thế TBA Nhà Thờ 

Định Hòa và TBA Định Hòa 7, 

chuyển vận hành từ 1P-2D sang 

1P-3D từ trụ 81/48 đến 81/61, 

thay dây hạ thế 2xAV50 thành 

ABC 2x70 từ trụ 81/59/4 đến 

81/59/8, cắt lưới hạ thế tạo 

khoảng không điện tại trụ 81/52, 

81/53 tuyến 476-SH  

Tại trụ 81/40, từ trụ 81/48 

đến 81/61, từ trụ 81/59/4 đến 

81/59/8 tuyến 476-SH  

Xã Định Hòa  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA Nhà Thờ Định 

Hòa tại trụ 81/48 tuyến 476-

SH. Cắt CB+FCO TBA 

Định Hòa 7 tại trụ 81/60 

tuyến 476-SH 

0 0 0 
Kết hợp lịch cắt 

điện  
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58  01/12/2023 07:30 17:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Cty 

TNHH 

Minh 

Thanh 

Lắp mới TBA 1P-50kVA 

Mương Khai 10  tại trụ 77, cắt 

lưới xử lý 2 nguồn tại trụ 80 

tuyến 476-SH  

Tại trụ 77, 80 tuyến 476-SH  Xã Phong Hòa  

Cắt 3DS PĐ 476-8A.SH 

Mũi Chùi tại trụ 33 tuyến 

476-SH  

0 0 0 
Kết hợp lịch cắt 

điện  

59  01/12/2023 07:30 11:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Cty 

TNHH 

TNĐ 

Seltec 

Thí nghiệm định kỳ LA, CB, 

MBA của TBA 3P-160kVA Cơ 

Khí Phước Lụa  

Tại trụ 116A/1 tuyến 474-

AH  
Xã Hòa Thành  

Cắt CB TBA Cơ Khí Phước 

Lụa tại trụ 116A/1 tuyến 

474-AH; Cắt 3FCO và tháo 

3 cần FCO NR CK Phước 

Lụa tại trụ 116A tuyến 474-

AH 

1 85 297.5 
Theo đề nghị của 

khách hàng  

 


		Nguyen Cong Trung
	2023-11-29T10:20:53+0700
	HA NOI
	Ky so




